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LỜI NÓI ĐẦU 
 

Hội nghị Toàn quốc Khoa học Trái đất và Tài nguyên với Phát triển bền vững (ERSD) được Trường 

Đại học Mỏ - Địa chất (HUMG) và các đối tác tổ chức 2 năm một lần với mục tiêu tạo ra một môi trường 

bổ ích để các nhà chuyên môn trong và ngoài nước tụ hội và giới thiệu những kết quả và hướng mới 

trong nghiên cứu khoa học, thảo luận về các xu thế phát triển, thách thức và cơ hội đối với nhiều lĩnh 

khác nhau của Khoa học Trái đất, Tài nguyên địa chất, khai thác, chế biến, sử dụng và quản lý tài nguyên 

địa chất, bảo vệ môi trường và các ngành khác có liên quan.  

Trong quá trình tổ chức Hội nghị, Ban Tổ chức đã nhận được sự quan tâm của đông đảo các nhà 

khoa học, chuyên môn và quản lý trong và ngoài nước. Hơn 300 bản thảo báo cáo khoa học liên quan 

tới các chủ đề của Hội nghị đã được gửi tới Ban biên tập. Trên cơ sở đó, 269 báo cáo có chất lượng tốt 

đã được lựa chọn và xuất bản trong Tuyển tập các báo cáo toàn văn của Hội nghị với các chủ đề khoa 

học sau: 

1. Dữ liệu lớn và chuyển đổi số trong khoa học trái đất, tài nguyên môi trường  

2. Trí tuệ nhân tạo, IoT, Blockchain và ứng dụng  

3. Cơ - Điện  

4. Dầu khí tích hợp  

5. Địa chất và Tài nguyên du lịch  

6. Địa chất công trình - Địa kỹ thuật  

7. Địa chất thủy văn và Tài nguyên nước  

8. Tài nguyên địa chất và quản lý bền vững  

9. Quản lý tài nguyên và môi trường  

10. Công nghệ mới trong xử lý môi trường  

11. Phát triển bền vững khoa học công nghệ mỏ và môi trường  

12. Phát triển bền vững công nghiệp khai thác và quản lý an toàn  

13. Những tiến bộ trong chế biến khoáng sản và tái chế  

14. Xây dựng công trình với phát triển bền vững  

15. Kỹ thuật Trắc địa - Bản đồ và Hệ thống thông tin địa lý  

16. Vật lý, Hoá học và ứng dụng  

17. Toán học, Cơ học và ứng dụng  

18. Ngôn ngữ học  

Toàn bộ thông tin khoa học về hội nghị được tích hợp vào Website chính thức của Hội nghị tại địa 

chỉ: http://ersd.humg.edu.vn/. 

Ban tổ chức xin trân trọng cảm ơn Trường Đại học Mỏ - Địa chất, với tư cách là đơn vị đăng cai tổ 

chức Hội nghị, cùng các đơn vị đồng tổ chức đã hợp tác chặt chẽ và góp phần quan trọng vào việc tổ 

chức Hội nghị này. Cảm ơn các nhà khoa học và nhà chuyên môn đã đóng góp các công bố khoa học có 

giá trị cho Hội nghị. Ban tổ chức cũng đánh giá cao sự nỗ lực của các chuyên gia đọc bài đã có nhiều 

iv 

Tiếp nối thành công của các Hội nghị ERSD2018, ERSD2020, ERSD2022, Hội nghị Toàn quốc 

Khoa học Trái đất và Tài nguyên với Phát triển bền vững lần thứ tư (ERSD2024) được Trường Đại học

 Mỏ - Địa chất (HUMG) đăng cai tổ chức với sự tham gia đồng tổ chức của nhiều cơ quan quản lý, tổ

 chức nghiên cứu khoa học, đào tạo, và doanh nghiệp có uy tín trong nước gồm Tập đoàn Công nghiệp

 Than - Khoáng sản Việt Nam, Tổng hội Địa chất Việt Nam, Cục Đo đạc - Bản đồ và Thông tin địa lý

 Việt  Nam, Cục Bản đồ -  Bộ Tổng tham mưu,  Hội  Cơ học  Đá Việt  Nam,  Hội  Công trình  ngầm Việt 

Nam,  Hội  Dầu  khí  Việt  Nam,  Hội  Địa  chất  Thủy  văn  Việt  Nam,  Hội  Địa  chất  Công  trình  và  Môi 

trường Việt Nam, Hội Địa chất Kinh tế Việt Nam, Hội Công nghệ Khoan - Khai thác Việt Nam, Hội 

Khoa học Kỹ thuật Địa vật lý Việt Nam, Hội Trắc địa - Bản đồ - Viễn thám Việt Nam, Hội Khoa học 

và Công nghệ Mỏ Việt Nam, Viện Khoa học Công nghệ Mỏ và nhiều tổ chức và cá nhân khác.  

Các chủ đề của Hội nghị tập trung vào nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ hướng tới phát 

triển bền vững đối với nhiều lĩnh vực khác nhau của Khoa học Trái đất và Tài nguyên thiên nhiên, Khai 

thác và sử dụng tài nguyên địa chất, Môi trường và các lĩnh vực khoa học khác có liên quan như Cơ - 

Điện, Công nghệ Thông tin, Xây dựng, ... 

http://ersd.humg.edu.vn/


nỗ lực và đóng góp để nâng cao chất lượng khoa học của các báo cáo, góp phần quan trọng vào thành 

công của hội nghị này.   

Ban tổ chức mong muốn tiếp tục nhận được sự hợp tác chặt chẽ và góp ý chân thành của các đơn 

vị và cá nhân đối với việc chuẩn bị và tổ chức hội nghị, chất lượng báo cáo, biên tập, và xuất bản kỷ yếu 

hội nghị nhằm nâng cao chất lượng của các hội nghị tiếp theo, góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững 

của hoạt động nghiên cứu khoa học và trao đổi học thuật thuộc các lĩnh vực Khoa học Trái đất và Tài 

nguyên và các lĩnh vực khoa học khác có liên quan. 

 

 Hà Nội, tháng 11 năm 2024 

THAY MẶT BAN TỔ CHỨC 

 
GS.TS Trần Thanh Hải 
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Thí nghiệm cắt khối lớn cho bài toán ổn định mái dốc tự nhiên 
 

Nhữ Việt Hà1,2*, Bùi Văn Bình1,2, Dương Văn Bình1,2, Trần Vũ Long1, Phạm Thị Ngọc Hà1,2 

1Trường Đại học Mỏ - Địa chất 
2 Nhóm nghiên cứu Địa chất công trình và Địa môi trường 

 

TÓM TẮT 

Đảm bảo an toàn cho các công trình xây dựng trên sườn dốc là một thách thức lớn do sự dịch chuyển của khối 

đất đá dưới tác động của tải trọng và các yếu tố môi trường. Để đánh giá ổn định mái dốc và thiết kế các công 

trình chắn giữ, việc xác định chính xác các thông số sức kháng cắt của đất, bao gồm góc ma sát trong (φ) và 

lực dính kết (c), là rất cần thiết. Tuy nhiên, khó khăn trong việc lấy mẫu nguyên trạng đối với đất đá phong hóa 

trên sườn dốc đã thúc đẩy sự phát triển của các phương pháp thí nghiệm hiện trường. Nghiên cứu này trình bày 

kết quả thí nghiệm cắt khối lớn nhằm xác định các thông số sức kháng cắt cho lớp đất sét pha lẫn dăm sạn. Quy 

trình thí nghiệm bao gồm 4 bước: 1) Tạo mặt bằng và mẫu thí nghiệm, 2) Lắp đặt thiết bị, 3) Thực hiện thí 

nghiệm, và 4) Tính toán kết quả. Thí nghiệm được tiến hành với các cấp áp lực tăng dần trên mẫu đất ở hai 

trạng thái tự nhiên và bão hòa, giúp xác định chính xác sức kháng cắt của đất và xây dựng các đồ thị quan hệ. 

Kết quả thí nghiệm cung cấp dữ liệu tin cậy cho thiết kế tường chắn và kiểm toán ổn định trượt, đồng thời tăng 

cường hiệu quả khảo sát địa kỹ thuật trên sườn dốc. Những thông tin thu được cũng hỗ trợ thiết kế công trình 

an toàn hơn. Thí nghiệm cắt khối lớn được khuyến nghị trở thành một phương pháp tiêu chuẩn trong các dự án 

xây dựng trên sườn dốc, đặc biệt tại các khu vực có nguy cơ trượt lở cao. 

 

Từ khóa: thí nghiệm cắt khối lớn, sức kháng cắt của đất, ổn định mái dốc, Tân Vinh 

1. Giới thiệu chung 

Địa hình Việt Nam được đặc trưng bởi sự chiếm ưu thế của dạng địa hình đồi núi so với địa hình đồng bằng. 

Đặc trưng địa hình địa mạo kết hợp với các yếu tố khác như lượng mưa, quá trình phong hóa, sử dụng đất đã 

dẫn đến sự phát sinh mạnh mẽ các quá trình dịch chuyển trên sườn dốc như trượt lở, lũ quét, lũ bùn đá (Bui và 

nnk., 2023; Hoa và nnk., 2024)… Sự gia tăng dân số đã dẫn đến sử mở rộng nhanh chóng của các khu dân cư 

và các khu vực đô thị. Tại các khu vực miền núi, do sự hạn chế về quỹ đất, rất nhiều công trình xây dựng đã 

và đang được xây dựng trên các sườn dốc tự nhiên. Điều này dẫn đến tiềm ẩn nhiều nguy cơ và rủi ro với sinh 

mạng cư dân và tài sản của họ (Hoang & Liou, 2024). Do đó, một vấn đề quan trọng là xác định các vị trí xây 

dựng phù hợp hoặc xây dựng các công trình bảo vệ các tác động của khối đất đá trên sườn dốc. 

Tính toán ổn định sườn dốc là bài toán một dạng bài toán cơ học đất điển hình - đã được rất nhiều tác giả 

nghiên cứu và phát triển thành các mô hình khác nhau (Bishop & Morgenstern, 1960; Cheng & Yip, 2007). 

Đặc điểm chung của các mô hình này là có dữ liệu đầu vào sử dụng các đặc trưng sức kháng cắt của đất (góc 

ma sát trong φ và lực dính kết C). Các đặc trưng này thường được xác định trong phòng thí nghiệm từ các mẫu 

khoan. Tuy nhiên, các sườn dốc thường có thành phần là các sản phẩm phong hóa tàn tích, thành phần hạt 

không đồng nhất, có lẫn nhiều dăm sạn, đôi khi chứa nhiều hòn lớn. Do hạn chế về đường kính lấy mẫu cũng 

như thiết bị thí nghiệm trong phòng, các loại đất phong hóa tàn tích lẫn nhiều dăm sạn lớn sẽ không khả thi 

hoặc không đảm bảo tính nguyên trạng khi khoan lấy mẫu, kết quả thí nghiệm không phản ánh đúng cường độ 

kháng cắt đất mái dốc.  

Các thí nghiệm hiện trường là một phần quan trọng của khảo sát địa kỹ thuật, được phát triển để khắc phục 

các nhược điểm của thí nghiệm trong phòng và gia tăng độ tin cậy của các thông tin thu được. Đối với các loại 

đất là sản phẩm tàn tích phong hóa, một số thí nghiệm hiện trường điển hình thường được tiến hành như cắt 

khối lớn, nén sập cột đất, đẩy ngang cột đất nhằm xác định các đặc trưng kháng cắt (Zou và nnk., 2020). Các 

thí nghiệm này được tiến hành trong hố đào với các khối mẫu được gia công tại chỗ. 

Bài báo trình bày các kết quả thí nghiệm cắt khối lớn cho bài toán ổn định mái dốc tại xã Tân Vinh, huyện 

Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình. Quá trình thí nghiệm được tiến hành với các mẫu đất hình lập phương tại hai trạng 

thái tự nhiên và bão hòa với các cấp áp lực tăng dần. Các kết quả thí nghiệm đã cung cấp các dữ liệu tin cậy về 

trạng thái làm việc thực tế của khối đất hiện trường và do đó có ý nghĩa to lớn đối với công tác tính toán thiết 

kế ổn định mái dốc và công trình trên sườn dốc. 

 
* Tác giả liên hệ 

Email: nhuvietha@humg.edu.vn 
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2. Khu vực nghiên cứu 

Vị trí nghiên cứu thuộc mái dốc trong phạm vi xây dựng Dự án “Wedo-Wegood Hòa Bình Farm” – Xã Tân 

Vinh, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình (Hình 1). Khu vực nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa nóng 

ẩm, có mùa đông khí lạnh và mưa ít, mùa hè nóng và mưa nhiều, tính chất nhiệt đới thể hiện rõ rệt là nhiệt độ 

bình quân cao, dao động từ 21,8 °C – 24,7 °C. Lượng mưa trung bình từ 1.800 - 2.200mm. Do ảnh hưởng của 

gió mùa Đông Bắc từ tháng 12 năm trước tới tháng 1, tháng 2 năm sau, lượng mưa giảm rõ rệt, bình quân chỉ 

có 12,3 mm/năm. Vào mùa hè số ngày mưa và lượng mưa lớn từ tháng 5 đến tháng 10, tập trung vào các tháng 

6, 7, 8, 9. Bình quân số ngày mưa cả năm dao động từ 110 - 120 ngày. 

 
Hình 1. Vị trí nghiên cứu 

3. Chuẩn bị và tiến hành thí nghiệm 

Công tác thí nghiệm cắt khối lớn được tiến hành với mục đích xác định sức kháng cắt của lớp đất đá có 

thành phần bất đồng nhất lẫn nhiều dăm sạn (thí nghiệm trong phòng cho kết quả không đại diện do tỉ lệ kích 

thước mẫu và đường kính các mảnh dăm sạn không đảm bảo yêu cầu thí nghiệm trong phòng) nhằm cung cấp 

số liệu cần thiết, tin cậy cho thiết kế tường chắn đất và kiểm toán ổn định trượt. Trong phạm vi nghiên cứu, 

chúng tôi đã bố trí 01 điểm thí nghiệm cắt khối lớn nhằm xác định sức kháng cắt ở trạng thái tự nhiên và trạng 

thái bão hòa của lớp đất Dăm sạn lẫn sét pha, là sản phẩm phong hóa từ đá sét bột kết, xám vàng, loang lổ, rất 

chặt. Nội dung và vị trí công tác thí nghiệm cắt khối lớn thể hiện trên Bảng 1. 

Bảng 1. Nội dung và vị trí thí nghiệm cắt khối lớn xác định sức kháng cắt 

TT Nội dung Hố đào thí 

nghiệm 

Ghi chú 

1 Thí nghiệm cắt khối lớn - xác định sức chống 

cắt của đất ở hiện trường: 01 vị trí tại lớp đất 

dăm sạn lẫn sét pha x 2 trạng thái (tự nhiên và 

bão hòa) 

HĐ 

Kích thước 

1.0x3.0x1.5m 

Mỗi thí nghiệm thực hiện trên 03 

mẫu hình lập phương 30x30x30 

cm. 

 

Công tác thí nghiệm cắt khối lớn được tiến hành theo quy trình như sau:  

1) Tạo mặt bằng và mẫu thí nghiệm 

Tại vị trí thí nghiệm đã được xác định, tiến hành đào hố ở mái dốc taluy có kích thước trung bình rộng 2.0m 

x dài 3.0m x sâu 1.5m của lớp, đới cần thí nghiệm (kích thước có thể thay đổi tùy thuộc vào độ sâu gặp các 

lớp, đới địa chất).  

Tiến hành làm phẳng bề mặt đáy hố đào, dọn sạch đất đá bám dính xung quanh hố, chụp ảnh, mô tả địa chất 

đặc trưng vùng thí nghiệm. Dùng dao và các dụng cụ hỗ trợ gia công tạo khối đất hình lập phương 30 x 30 x 

30cm. San, gạt và rải 1 lớp cát mịn tạo mặt phẳng nén. Tiến hành lắp đặt hộp mẫu để giữ cho mẫu không bị 

ảnh hưởng trong quá trình chuẩn bị thí nghiệm (Hình 2). 
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Hình 2. Tạo mặt bằng và mẫu thí nghiệm – dự án Wedo-Wegood Hoà Bình Farm 

Mẫu được cắt ở trạng thái tự nhiên và bão hòa. Ở trạng thái tự nhiên, sau khi gia công mẫu, mẫu được bao 

bọc bởi hộp mẫu để giữ được độ ẩm. Với mẫu thí nghiệm ở trạng thái bão hòa, tiến hành bơm nước vào trong 

hố đào, giữ cho mực nước trong hố đào ngập khoảng 2/3 chiều cao mẫu. Mẫu được bảo vệ bởi hộp mẫu, nhằm 

tránh hiện tượng mẫu bị tan rã ở các bề mặt xung quanh. Thời gian bão hòa mẫu khoảng 24h, cho đến khi thấy 

nước mao dẫn xuất hiện bên trên mặt mẫu. Khi đó, bước thí nghiệm tiếp theo có thể được thực hiện.  

 
Hình 3. Biểu đồ thành phần hạt mẫu đất thí nghiệm 

2) Lắp đặt thiết bị thí nghiệm 

Sau khi tạo trụ thí nghiệm, tiến hành lắp đặt thiết bị thí nghiệm tạo áp lực nén và áp lực đẩy cùng hệ thống 

đồng hồ đo biến dạng (Hình 4). 

Thiết bị thí nghiệm cắt khối lớn có các thông số: 

- Kích thủy lực có bước công tác của pit tông đẩy là 120mm; 

- Đồng hồ đo áp lực loại 25 kG/cm2 giá trị của vạch chia là 0,2 kG/cm2; 

- Đồng hồ đo biến dạng có giá trị vạch chia 1/100 (mm); 

- Thiết bị đo lực: Loadcell 30 tấn 

- Thiết bị đo biến dạng: LVDT độ chính xác 0,01mm. 

  
Hình 4. Lắp đặt thiết bị thí nghiệm cắt khối lớn – dự án Wedo-Wegood Hoà Bình Farm 

3) Thực hiện thí nghiệm 

Bước 1: Tạo áp lực pháp tuyến 

Sau khi lắp đặt xong các thiết bị thí nghiệm, tiến hành tăng tải tạo áp lực pháp tuyến tác dụng lên trên bề 

mặt mẫu. Các cấp áp lực được lựa chọn cho 3 khối mẫu lập phương lần lượt là 1.0; 2.0 và 3.0 kG/cm2. Khi tác 

dụng áp lực pháp tuyến, tiến hành tăng tải từ từ đến áp lực dự kiến. Sau đó, giữ áp lực pháp tuyến không đổi 

và theo dõi biến dạng thẳng đứng của mẫu. Do biến dạng thẳng đứng xảy ra, áp lực pháp tuyến sẽ bị suy giảm. 

Vì vậy cần tiến hành bù tải để duy trì áp lực áp tuyến không đổi tương ứng với mỗi mẫu thí nghiệm. Khi biến 

dạng thẳng đứng tiến tới ổn định và áp lực pháp tuyến không đổi (thời gian duy trì áp lực pháp tuyến và biến 

dạng ko đổi ít nhất khoảng 30 phút), bước thí nghiệm tiếp theo có thể được tiến hành. 

Bước 2: Tác dụng lực cắt 

Mẫu sau khi tác dụng áp lực pháp tuyến đạt được các yêu cầu như trong bước 1, tiến hành tăng tải trọng 

theo hướng định trước với phương tác dụng song song với bề mặt mẫu bị cắt dự kiến. Áp lực đẩy tác dụng lên 

mẫu theo từng cấp, mỗi cấp bằng 1/10 giá trị áp lực nén. Trong quá trình tăng tải, loadcell và thiết bị đo chuyển 

vị ngang của mẫu (LVDT) sẽ ghi lại các giá trị lực tác dụng và chuyển vị ngang tương ứng của mẫu. Quá trình 
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thí nghiệm diễn ra cho đến khi mẫu bị phá hủy hoàn toàn. 

Kết thúc thí nghiệm tiến hành lật khối mẫu để xem xét đặc điểm của mặt phá hủy, chụp ảnh, mô tả mặt trượt 

và đặc điểm của mẫu đất đá thí nghiệm. 

4) Tính toán kết quả thí nghiệm 

Phương pháp tính toán dựa trên cơ sở quan hệ giữa áp lực cắt và áp lực nén là quan hệ tuyến tính. Các chỉ 

tiêu lực chống cắt là góc nội ma sát φ và lực dính kết C được tính theo công thức: 

 𝑡𝑔𝜑 =
𝑛∑ 𝜏𝑖𝜎𝑖 −∑𝜏𝑖 ∑𝜎𝑖

𝑛∑𝜎𝑖
2 − (∑𝜎𝑖)

2
 (1) 

 𝐶 =
∑𝜏𝑖 ∑𝜎𝑖

2 − ∑𝜎𝑖 ∑𝜎𝑖𝜏𝑖

𝑛∑𝜎𝑖
2 − (∑𝜎𝑖)

2
 (2) 

Các thí nghiệm được tiến hành ở trạng thái tự nhiên và bão hòa. Mỗi thí nghiệm thực hiện 3 dao cắt (mẫu/trụ) 

tương ứng với 3 cấp áp lực nén thẳng đứng tối đa là 1.0; 2.0; 3.0 kG/cm2 (cấp áp lực nén có thể điều chỉnh tùy 

thuộc vào khả năng chịu tải của mái dốc cũng như áp lực nén tính toán). 

  
Hình 5. Tiến hành thí nghiệm và mô tả mẫu đất sau thí nghiệm – dự án Wedo-Wegood Hoà Bình Farm 

Trình tự tiến hành thí nghiệm cắt khối lớn và xử lý các kết quả thí nghiệm được trình bày ở Hình 6. 

 
Hình 6. Sơ đồ tổ thí nghiệm cắt khối lớn hiện trường – dự án Wedo-Wegood Hoà Bình Farm 

4. Kết quả và thảo luận 

Khu vực nghiên cứu có cao độ địa hình biến đổi trung bình ở phần nửa đầu điện tích dự án, phần nửa sau 

cao độ địa hình biển đổi mạnh theo phương Tây Nam – Đông Bắc. Trong khi đó, địa hình bị phân cắt mạnh 

dọc theo các ranh giới tiếp giáp do đặc điểm địa hình đồi núi thấp và các hoạt động xây dựng thay đổi địa hình 

khu vực lân cận theo phương Tây Bắc – Đông Nam. Mặc dù có sự thuận lợi nhất định trong việc cung cấp, vận 

chuyện vật liệu và máy móc thiết bị trong quá trình thi công xây dựng (với tiếp cận sát đường giao thông ở 

phía Tây Nam của dự án) nhưng nhìn chung điều kiện địa hình địa mạo chứa đựng nhiều yếu tố không thuận 

lợi cho công tác xây dựng dự án. Với sự chênh lệch cao độ địa hình lớn, việc tạo lập các mặt bằng công năng 

khai thác sẽ không thuận lợi cả về sự phân bậc địa hình, tổng diện tích sử dụng, giao thông kết nối và thi công 

xây dựng. Độ dốc địa hình lớn, trong đó tồn tại các khu vực đắp mới và khu vực đào tồn tại nhiều nguy cơ sạt 

sở, mất ổn định mái dốc. Theo phương Tây Bắc – Đông Nam, địa hình bị phân cắt mạnh dọc theo các ranh giới 

tiếp giáp do đặc điểm địa hình đồi núi thấp và các hoạt động xây dựng thay đổi địa hình khu vực liên kết gây 

bất lợi cho việc xây dựng các hạng mục công trình theo hướng này (ngay cả đối với công trình có tải trọng 

không lớn như hệ thống tường bao, thoát nước, …). 
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Kết quả thí nghiệm cắt khối lớn xác định sức kháng cắt đối với mẫu ở trạng thái tự nhiên và bão hòa được 

trình bày trong Bảng 2: 

Bảng 2. Kết quả thí nghiệm cắt khối lớn xác định sức kháng cắt của đất 

Trạng thái thí nghiệm Tên chỉ tiêu Ký hiệu Giá trị Đơn vị 

Tự nhiên 
Góc ma sát trong  φ 16026’ Độ 

Lực dính kết c 0.237 kG/cm2 

Bão hòa 
Góc ma sát trong  φ 13050’ Độ 

Lực dính kết c 0.195 kG/cm2 

 

Kết quả thí nghiệm cắt khối lớn đã lập được các đồ thị quan hệ giữa lực cắt và biến dạng ngang (Hình 7), 

ứng suất cắt và áp lực pháp tuyến (Hình 8) đối với mẫu ở trạng thái tự nhiên.  

  
Hình 7. Đồ thị quan hệ giữa lực cắt và biến dạng 

ngang với mẫu ở trạng thái tự nhiên 

Hình 8. Đồ thị quan hệ ứng suất cắt và áp lực pháp 

tuyến với mẫu ở trạng thái tự nhiên 

Kết quả thí nghiệm cắt khối lớn đã lập được các đồ thị quan hệ giữa lực cắt và biến dạng ngang (Hình 9), 

ứng suất cắt và áp lực pháp tuyến (Hình 10) đối với mẫu ở trạng thái bão hòa. 

  
Hình 9. Đồ thị quan hệ giữa lực cắt và biến dạng 

ngang với mẫu ở trạng thái bão hòa 

Hình 10. Đồ thị quan hệ ứng suất cắt và áp lực 

pháp tuyến với mẫu ở trạng thái bão hòa 

Lớp đất thí nghiệm trong phạm vi nghiên cứu là các sản phẩm phong hóa của đá gốc, nên sự phân bố về 

thành phần vật chất và cường độ sức chịu tải theo không gian có nhiều biến đổi cục bộ, ngay cả trong phạm vi 

bề dày của lớp. Tính chất cơ học biến đổi theo hướng suy giảm khi bão hòa nước, do đó có thể làm phát sinh 

nguy cơ mất ổn định sườn dốc. Trong điều kiện bão hòa nước, đất đá sẽ bị suy giảm mạnh về sức kháng cắt, 

thể hiện ở sự suy giảm lực dính và góc ma sát trong, lần lượt là 0,042 kG/cm2 và 2036’, làm gia tăng nguy cơ 

rủi ro mất ổn định mái dốc và các công trình liên quan. Do đó, trạng thái bất lợi nhất là trạng thái đất bị bão 

hòa nước. 

5. Kết luận 

Công tác tính toán và thiết kế các công trình trên sườn dốc phải đảm bảo tuyệt đối an toàn, nhằm hạn chế 

tối đa những rủi ro liên quan đến nhân mạng và tài sản. Trong đó, việc xác định chính xác các thông số địa kỹ 

thuật là yếu tố quan trọng, đòi hỏi phải áp dụng những thí nghiệm phù hợp với đặc điểm của từng loại đất nền. 

Đặc biệt, với các loại đất đá phong hóa có thành phần bất đồng nhất, lẫn nhiều dăm sạn lớn, thí nghiệm trong 

phòng thường không đảm bảo tính đại diện do tỷ lệ kích thước mẫu và đường kính các mảnh dăm sạn không 

đáp ứng yêu cầu kỹ thuật. Vì vậy, thí nghiệm cắt khối lớn ngoài hiện trường trở thành phương pháp hữu hiệu 

để xác định chính xác sức kháng cắt của đất. 

Trong nghiên cứu này, thí nghiệm cắt khối lớn được thực hiện nhằm cung cấp dữ liệu đáng tin cậy cho công 

tác thiết kế tường chắn đất và kiểm toán ổn định trượt. Quá trình thí nghiệm được tiến hành theo sơ đồ chất tải 

với các cấp áp lực tăng dần, tại các trạng thái mẫu tự nhiên và mẫu bão hòa. Kết quả thu được giúp xây dựng 
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các đồ thị quan hệ giữa các thông số thí nghiệm và xác định sức kháng cắt của đất tại hiện trường. 

Các kết quả nghiên cứu không chỉ hữu ích trong việc tăng cường hiệu quả khảo sát địa kỹ thuật trên sườn 

dốc mà còn cung cấp các thông số thực tế của điều kiện làm việc của đất nền, phục vụ cho thiết kế và đảm bảo 

an toàn cho các công trình xây dựng. Nó là cơ sở để khuyến nghị rằng thí nghiệm cắt khối lớn nên trở thành 

một thông số tiêu chuẩn trong khảo sát và thiết kế các dự án xây dựng trên sườn dốc, đặc biệt tại các khu vực 

có nguy cơ trượt lở và địa hình phân cắt cao. 
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ABSTRACT 
Large sized shear test for natural slope stability analysis 

 

Nhu Viet Ha1,2, Bui Van Binh1,2
, Duong Van Binh1,2, Tran Vu Long1, Phạm Thi Ngoc Ha1,2 

1 Hanoi University of Mining and Geology 
2 Research group of Engineering Geology and Geo-environment 

Ensuring the safety of construction projects on slopes presents significant challenges due to the movement 

of soil and rock masses under the influence of loads and environmental factors. To assess slope stability and 

design retaining structures, accurately determining the shear strength parameters of the soil, such as the internal 

friction angle (φ) and cohesion (c), is essential. However, difficulties in obtaining undisturbed samples from 

weathered soil and rock on slopes have led to the development of in-situ testing methods. This study presents 

the results of large-scale shear tests conducted to determine the shear strength parameters of clayey soil mixed 

with gravel. The testing procedure consisted of four steps: 1) Site preparation and sample creation, 2) 

Equipment installation, 3) Test execution, and 4) Data analysis. The tests were carried out with incremental 

loading on natural and saturated soil samples, allowing for accurate determination of the soil's shear strength 

and the construction of stress-strain relationships. The test results provide reliable data for designing retaining 

walls and slope stability assessments while enhancing the efficiency of geotechnical investigations on slopes. 

The findings also contribute to safer design practices for slope construction. Large-scale shear testing is 

recommended as a standard method for construction projects on slopes, particularly in areas prone to landslides 

and severe terrain fragmentation. 

 

Keywords: Large sized shear test, soil shear strength, slope stability, Tan Vinh 
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	6. Một số đặc trưng của zircon trong đá và ứng dụng trong xác định tuổi tuyệt đối
	7. Đặc điểm hình thái Pyrite hình thành trong môi trường trầm tích biển hiện đại tại vùng biển Tây Nam
	8. Đặc điểm thành phần độ hạt trầm tích biển hiện đại tại vùng biển bãi cạn Tây Nam Biển Đông
	9. Tuổi 206Pb/238U845 triệu năm của zircon trong plagiogranit thuộc tổ hợp “ophiolit” Nam Hà Giang và ý nghĩa kiến tạo khu vực
	10. Hoạt động kiến tạo và điều kiện thời tiết khống chế quá trình trầm tích trong các lưu vực sông xung quanh Biển Đông
	11. Đặc điểm thạch địa hóa của các đá granitogneis khối Chu Lai,khu vực địa khối Kon Tum
	12. Kết quả nghiên cứu bước đầu về đặc điểm phân vùng sinh thái phục vụ phát triển nông lâm nghiệp và du lịch cảnh quan ở tỉnh Ninh Bình


	TIỂU BAN ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH – ĐỊA KỸ THUẬT
	MỤC LỤC
	1. 3D probabilistic analysis of a rainfall-induced slope failure, a case study of the Mongsen landslide, Sapa, Vietnam
	2. Nghiên cứu ảnh hưởng của hàm lượng xỉ lò cao S95 đến sự gia tăng cường độ của bùn thải trong cải tạo nền công trình khu vực Hải Phòng
	3. Numerical model of intact rock by particle flow code (PFC)
	4. Evaluation of undrained shear strength of offshore Vietnam clayey soils using PCPT results
	5. Nghiên cứu ảnh hưởng của tro trấu, tro rơm rạ đến tính dẻo của đất
	6. Thí nghiệm cắt khối lớn cho bài toán ổn định mái dốc tự nhiên
	7. Xác định hệ số mất mát thể tích đất (VL) theo kết quả dự báo và quan trắc độ lún mặt đất khi thi công đường hầm bằng khiên đào (TBM)
	8. Research on compressive strength of concrete as building partition wall when using artificial rubber granules to partially replace fine aggregate
	9. Nghiên cứu lũ bùn đá tại Trà Leng, tỉnh Quảng Nam bằng phần mềm Kanoko 1D và đề xuất giải pháp công trình phù hợp
	10. Xây dựng bản đồ suy thoái độ phủ thực vật tại thành phố Đà Lạt tỉnh Lâm Đồng làm cơ sở dữ liệu đánh giá nguy cơ trượt lở đất
	11. Ứng dụng công nghệ điện toán đám mây Google Earth Engine phân tích mức độ biến động thực vật tại thành phố Bảo Lộc tỉnh Lâm Đồng làm cơ sở để đánh giá tai biến địa chất
	12. Tổng quan nghiên cứu trên thế giới về xác định trượt lở đất bằng công cụ viễn thám
	13. Ứng dụng của thí nghiệm xuyên động trong địa kỹ thuật và một số kết quả áp dụng thực tế
	14. Study on the Effects of Pile Group for the Installation of an Oil Platform, Offshore Vietnam
	15. Hiện trạng và nguyên nhân mất ổn định đê biển tỉnh Kiên Giang
	16. Bước đầu nghiên cứu đặc điểm hình thành và khả năng sử dụng nguồn vật liệu xây dựng khoáng tự nhiên phục vụ xây dựng đường giao thông tỉnh Ninh Thuận
	17. Phân tích hệ số tiêu tán năng lượng để hiệu chỉnh giá trị xuyên tiêu chuẩn N60 trong nền đất cho khu vực Quy Nhơn, Bình Định


	TIỂU BAN ĐỊA CHẤT THỦY VĂN VÀ TÀI NGUYÊN NƯỚC
	MỤC LỤC
	1. Sự suy giảm tài nguyên nước dưới đất ở Tây Nguyên những năm gần đây và giải pháp khôi phục, phát triển nguồn nước
	2. The hydrogeochemical background of the Triassic aquifer in the Olkusz Zn-Pb ore mining region, South Poland
	3. Kết quả tính toán, dự báo ngập lụt cho khu công nghiệp - đô thị- dịch vụ Phú Quý, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa
	4. Xác định thông số dịch chuyển kim loại nặng từ thí nghiệm cột thấm không bão hoà bằng phương pháp mô hình số
	5. Nghiên cứu chế tạo, thử nghiệm thiết bị nút trám xi măng trong khoan thăm dò địa chất tại mỏ Ngã Hai, Quảng Ninh
	6. Xác định tương quan hệ số thấm từ thí nghiệm thấm trong phòng và hiện trường
	7. Xác định một số thông số dịch chuyển chất bẩn tầng chứa nước ven biển Nam Trung Bộ bằng thí nghiệm hút nước chùm ép chất chỉ thị
	8. Nghiên cứu, đánh giá khả năng tự bảo vệ tầng chứa nước Holocen đồng bằng ven biển tỉnh Hà Tĩnh
	9. Phân vùng động thái nước dưới đất trầm tích Đệ Tứvùng đồng bằng ven biển tỉnh Thanh Hóa
	10. Áp dụng phương pháp Thiessen để đánh giá tiềm năng tài nguyên nước mưa tỉnh Quảng Ninh
	11. Chuyển đổi các moong khai thác mỏ thành hồ chứa nước đảm bảo an ninh nguồn nước. Lấy ví dụ mỏ đá vôi Bắc Tân Sơn, Hải Dương
	12. Nghiên cứu tính toán lượng nước chảy vào và thoát nước cho mỏ than Mạo Khê, Đông Triều, Quảng Ninh phục vụ phát triển bền vững
	13. Tính toán mực nước hạ thấp dự báo, xác định thông số địa chất thủy văn vàvị trí của biên tầng chứa nước có biên với hệ số thấm khác nhau
	14. Tính toán xâm nhập mặn trong giếng khai thác ven biển


	TIỂU BAN TÀI NGUYÊN ĐỊA CHẤT VÀ QUẢN LÝ BỀN VỮNG
	MỤC LỤC
	1. Nghiên cứu sử dụng pegmatit bán phong hóa khu vực Dị Nậu, Tam Nông, Phú Thọ làm nguyên liệu sản

xuất gạch granite
	2. Các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển sản phẩm du lịch đá quý ở Việt Nam


	3. Các phương pháp nghiên cứu quặng sheelit ẩn sâu khu vực Pia Oắc,

Cao Bằng
	4. Đặc điểm chất lượng đá phiến sét khu vực Bỉm Sơn, Thanh Hóa

và khả năng sử dụng làm nguyên liệu xi măng portland
	5. Đặc điểm chất lượng kaolin khu vực Chơn Thành, Bình Phước

và khả năng thu hồi khoáng sản cát đi kèm
	6. Nhận định ban đầu về tiềm năng quặng đất hiếm kiểu hấp phụ ion

khu vực Muanghiam, tỉnh Houaphan, nước CHDCND Lào
	7. Results on mineralogy and geochemistry of rare earth elements in the

Dong Pao deposit and the orientation of Vietnam’s rare earth industry
	8. Đặc điểm quặng hóa vàng gốc khu Tiến Thành, Yên Thành, Nghệ An
	9. Các đặc điểm địa chất và quặng hóa cơ bản của kiểu mỏ vàng tạo núi
	10. Đặc điểm thạch địa hóa granitoid khối Tương Dương khu vực Bắc

Trung Bộ, Việt Nam
	11. Nghiên cứu đặc điểm phân bố, khoáng vật, địa hóa, tuổi thành tạo

vỏ, kết hạch Fe-Mn vùng biển khơi Nam Trung Bộ, Việt Nam
	12. Đặc điểm phân bố và chất lượng quặng sa khoáng titan - zircon

khu vực Tuy Phong - Bắc Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
	13. Hoạt động kiến tạo và điều kiện thời tiết khống chế quá trình trầm tích

trong các lưu vực sông xung quanh Biển Đông


	TIỂU BAN QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
	MỤC LỤC
	1. Nghiên cứu lựa chọn tiêu chí đánh giá và phân vùng nhạy cảm sinh thái tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
	2. Kết quả nghiên cứu phóng xạ tự nhiên khu vực mỏ đất hiếm Đông Pao, tỉnh Lai Châu
	3. Bảo vệ các hệ sinh thái biển cho sự phát triển hướng tới phát triển bền vững du lịch biển Việt Nam
	4. Hiệu quả quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường từ các mô hình kinh tế tuần hoàn trong nông nghiệp tại tỉnh Sơn La
	5. Nét độc đáo của văn hóa đá ở xã Ngọc Chiến,huyện Mường La, tỉnh Sơn La
	6. Đánh giá chất lượng nước hồ Cấm Sơn và đề xuất giải pháp quản lý
	7. Landslide risk assessment based on topographic index and remote sensing technology in Hoa An district, Cao Bang province
	8. Nghiên cứu đánh giá hiện trạng chất lượng môi trường nước mặt trên sông Kinh Thầy thuộc địa bàn tỉnh Hải Dương
	9. Nghiên cứu đánh giá hiện trạng quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại tỉnh Vĩnh Phúc bằng mô hình DPSIR
	10. Đánh giá chất lượng nước sông Kỳ Lộ đoạn qua trạm quan trắc An Thạnh, tỉnh Phú Yên giai đoạn 2021 - 2023 nhằm phục vụ cho cấp nước sinh hoạt
	11. Đánh giá hiệu quả và tiến độ thực hiện Mục tiêu SDG-1 về Giảm nghèo ở Việt Nam giai đoạn 2016-2020,Nghiên cứu điển hình ở tỉnh Nam Định và tỉnh Vĩnh Phúc
	12. Landslide susceptibility mapping at the Huoi Reng watershed, Le Thuy County, Quang Binh province
	13. Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý môi trường tại một số mỏ chứa khoáng sản độc hại nhóm II
	14. Implement circular economy in coal industry: Applied at Mong Duong mine, Quang Ninh province
	15. Ảnh hưởng của các dòng thải giàu chất hữu cơ đến chất lượng nước sông Kôn đoạn từ xã Tây Thuận đến xã Nhơn Mỹ tỉnh Bình Định
	16. Đánh giá hiện trạng khai thác nước dưới đất tại các vùng núi cao,vùng khan hiếm nước tỉnh Gia Lai
	17. Tác động của Biến đổi khí hậu đến khu vực mỏ than Hà Tu và các giải pháp ứng phó
	18. Nghiên cứu đề xuất quy hoạch không gian đô thịtheo mục tiêu phát triển bền vững


	TIỂU BAN CÔNG NGHỆ MỚI TRONG XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG
	MỤC LỤC
	1. Bàn về khả năng khai thác nước dưới đất của nhà máy cấp nước

khu công nghiệp Sa Đéc tỉnh Đồng Tháp
	2. Đánh giá sự phân bố vi nhựa trong trầm tích tại cửa sông Cái

(Khánh Hòa)
	3. Đánh giá tính hợp lý của các giếng khai thác nước dưới đất tại trạm

cấp nước Dương Nội, Hà Đông
	4. Kết quả khảo sát hoạt độ phóng xạ trong nước biển khu vực

Hải Phòng - Quảng Ninh
	5. Đánh giá chất lượng môi trường đất và nước tại một số làng nghề chế

tác kim loại và cơ kim khí
	6. Đánh giá lan truyền bụi từ trạm nghiền xi măng Norcem Yên Bình,

Lai Châu sử dụng ứng dụng mô hình METI-LIS
	7. Tối ưu hóa quá trình hòa tách bộ phận nam châm trong ổ cứng

đã qua sử dụng để thu hồi kim loại đất hiếm
	8. Nghiên cứu hiệu quả dự báo chất lượng nước mặt bằng các mô hình  học máy: ứng dụng tại sông Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh
	9. Nghiên cứu vai trò của chủng nấm Curvularia lunata trong kích thích

sinh trưởng và xử lý ô nhiễm môi trường
	10. Ảnh hưởng của bộ rễ thực vật đến việc loại bỏ hợp chất

4-Nitrophenon trong nước
	11. Nghiên cứu đánh giá vai trò của chủng vi nấm Trichoderma

harzianum
	12. Hiệu quả xử lý Benzen, Methyl-tert- butylether trong nước ngầm của

hệ thống constructed wetland dòng chảy ngang dưới bề mặt
	13. Chuyển đổi số với ngành công nghiệp môi trường ứng dụng với các

doanh nghiệp khai khoáng ở Việt Nam
	14. Nghiên cứu công nghệ phân tách, thu hồi bụi than, sắt và khoáng silica

từ tro bay nhà máy nhiệt điện hướng đến sản xuất nguyên liệu công

nghiệp theo mô hình kinh tế tuần hoàn
	15. Đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải và sức chịu tải của sông Ngũ  Huyện Khê thuộc địa bàn tỉnh Bắc Ninh


	TIỂU BAN PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ MỎ VÀ MÔI TRƯỜNG
	MỤC LỤC
	1. Xác định lượng gió cần cho mỏ than hầm lò trong những ngày nghỉ vàchế độ làm việc hợp lý của các quạt gió chính
	2. Đánh giá năng lực làm việc thực tế các quạt gió chính và đề xuất giải pháp cải tạo mạng gió ở mỏ than Nam Mẫu
	3. Các giả thuyết áp lực mỏ hầm lò và phạm vi ứng dụng
	4. Nghiên cứu phương pháp xác định kích thước vùng biến dạng khu vực đá vách tại các lò chợ dài
	5. Nghiên cứu đề xuất các giải pháp kỹ thuật cách li vùng thoát khí CO,ngăn ngừa sự cố cháy tại khu vực lò chợ vỉa 14.5Công ty than Khe Chàm - TKV
	6. Đánh giá thực tế khi áp dụng công nghệ lò chợ bán cơ giới hoá tại vỉa 6 mỏ than Bắc Quảng Lợi, Công ty 790, Tổng công ty Đông Bắc
	7. Một số yêu cầu an toàn khi thi công lò thượng mức -240/-320khu IV vỉa 10 Công ty CP than Núi Béo-Vinacomin
	8. Thực trạng và hướng hoàn thiện công tác thông gió, làm mát khí mỏtại Công ty than Nam Mẫu - TKV
	9. Mô phỏng số trạng thái ứng suất dưới trụ than ở vỉa than dốc thoải tại mỏ than Thống Nhất
	10. Dự báo nhiệt độ không khí trong các lò chợ cơ giới hoácho điều kiện mỏ than hầm lò vùng Quảng Ninh
	11. Nghiên cứu đề xuất giải pháp giảm ứng suất khối đá bao quanh đường lò dọc vỉa than ở các mỏ hầm lò vùng Quảng Ninh
	12. Nghiên cứu khả năng sập đổ than nóc trong lò chợ cơ giới hóa hạ trần trong điều kiện vỉa cấu tạo phức tạp bằng mô hình số


	TIỂU BAN PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CÔNG NGHIỆP KHAI THÁC VÀ QUẢN LÝ AN TOÀN
	MỤC LỤC
	1. Một số giải pháp nâng cao công tác quản lý an toàn, vệ sinh lao động trong hoạt động sử dụng vật liệu nổ công nghiệp cho các mỏ đá tạ
	2. Application of chatGPT-Matlab framework to the control of consumption of blasting explosives
	3. Ứng dụng công nghệ UAV trong đánh giá chỉ tiêu thuốc nổ thực tếvà hệ số nở rời của đống đá nổ mìn
	4. Tổng quan về các kỹ thuật đánh giá mức độ đập vỡ đất đá bằng nổ mìn
	5. Tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về an toàn vệ sinh lao động trong hoạt động khai thác than ở Việt Nam
	6. Nghiên cứu mối quan hệ giữa sóng âm và sóng va đập không khíkhi tiến hành các vụ nổ mìn
	7. Nghiên cứu ứng dụng phần mềm mô phỏng điều kiện vi khí hậu và thông gió cho mỏ than Cọc Sáu
	8. Nghiên cứu sự lan truyền của sóng nổ từ môi trường đất đá sang môi trường nước
	9. Một số giải pháp kỹ thuật nâng cao hiệu quả nổ mìn tại các khu vực đất đá ngậm nước cho mỏ than Đèo Nai - TKV
	10. Công nghệ khai thác chọn lọc phù hợp với điều kiện phân bốquặng bauxite mỏ Tây Tân Rai, Lâm Đồng
	11. Giải pháp số trong đánh giá, gia cố bờ mỏ tăng ổn định tại bờ trụ khu IV mỏ than Nam Tràng Bạch


	TIỂU BAN NHỮNG TIẾN BỘ TRONG CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN VÀ TÁI CHẾ
	MỤC LỤC
	1. Công nghệ thu hồi kim loại trong xỉ đồng trên thế giới và Việt Nam
	2. Sử dụng hỗn hợp thuốc tập hợp trong tuyển nổi quặng đồng sunfua
	3. Thực tế xử lý bùn đỏ tại các nhà máy alumin trên thế giới
	4. Tổng quan về công nghệ chế biến và sử dụng than siêu sạch trên thế giới và triển vọng ứng dụng ở Việt Nam
	5. Nghiên cứu sử dụng bể lắng lamella bán công nghiệp để lắng đọng bùn thải xưởng tuyển rửa của Công ty Nhôm Đắk Nông - TKV
	6. Nghiên cứu công nghệ thu hồi than sạch từ tro bay của phân xưởng nhiệt điện tại Công ty Nhôm Đăk Nông
	7. Nghiên cứu xác định chế độ thuốc tuyển hợp lý để tuyển quặng kẽm oxit mỏ Chợ Điền - Bắc Kạn
	8. Tổng quan về các phương pháp thu hồi titan từ bùn đỏcủa các nhà máy sản xuất alumin
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